
STT Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Chủ hồ sơ Địa chỉ

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN ĐÌNH GIANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN ĐÌNH GIANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực SÙNG THỊ PÀNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực ĐẶNG NGỌC THƯỞNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

5

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực ĐẶNG NGỌC THƯỞNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

6

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch NGUYỄN ĐÌNH GIANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

7 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch PHẠM VĂN HÙNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

8 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch TRẦN THẾ TÀI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

9

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực ĐẶNG NGỌC THƯỞNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

10

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực ĐẶNG NGỌC THƯỞNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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11

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực ĐẶNG NGỌC THƯỞNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

12

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực ĐẶNG NGỌC THƯỞNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

13

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM THỊ LAN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

14

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LƯƠNG THỊ NGỌC XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

15 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch LÊ THỊ LỊCH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

16
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch PHẠM VĂN KHOA XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

17

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ HỒNG HẠNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

18
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch PHẠM VĂN KHOA XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

19
Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực CAO THỊ NGUYỆT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

20

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch BÙI XUÂN SƠN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

21

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN VĂN QUÍ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

22

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực BÙI XUÂN SƠN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



23

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực BÙI XUÂN SƠN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

24

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực BÙI XUÂN SƠN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

25 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch NGUYỄN VĂN QUÍ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

26

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN ĐÌNH CÂN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

27

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ THỊ NGỌC TRANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

28

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ THỊ NGỌC TRANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

29

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ THỊ NGỌC TRANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

30

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ THỊ NGỌC TRANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

31

Chứng thực văn bản phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

Chứng thực NGUYỄN THỊ THUỶ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

32

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực LÊ MINH THẮNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

33
2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
Hộ tịch Mạc Văn Hoành XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



34

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ THỊ BÍCH NGỌC XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

35

2.001035 - Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực LÊ CÔNG MẠNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

36 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch NGUYỄN THỊ HẢI YẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

37 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch VŨ ĐÌNH HUỲNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

38
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch NGUYỄN XUÂN TIẾT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

39
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
Hộ tịch NGUYỄN XUÂN TIẾT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

40

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ HỒNG HẠNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

41 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch TRẦN VĂN HIẾU XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


